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Các Ngư Dân được Nhắc Nhở về tầm Quan Trọng của Sự Tuân Theo Tất Cả Các Quy-Luật Bộ-Phận Lộc 
Rùa Theo Tiêu Chuẩn Hiệu Suất Mới Bộ-Phận Lộc Rùa cho Cã-Đoàn-Tàu sử dụng Các Lưới-Cào-Tôm 

 
Những sự vi phạm về Bộ-Phận Lộc Rùa có Ảnh-
Hưởng đến những con Rùa biển  
Việc lắp-ráp Bộ-Phận Lộc Rùa vào Những lưới-cào 
của bạn có thể và dường như bạn nghĩ là bạn đã làm 
xong phần của bạn để bảo vệ những con rùa biển, 
nhưng, có nhiều vấn-đề hơn thế nữa. Bộ-Phận Lộc 
Rùa phải được cấu tạo, lắp-ráp và sử dụng chiều theo 
những sự đòi hỏi của quy-luật liên-bang cho Bộ-Phận 
Lộc Rùa để được có hữu-hiệu làm giảm trong việc 
bắt-lầm các loại rùa to nhỏ khác nhau trong lưới-cào-
tôm.  Khi Bộ-Phận Lộc Rùa được cấu tạo hợp pháp 
lắp-ráp và sử dụng một cách chính xác trong những 
lưới-cào-tôm, một tỷ lệ phần trăm nhỏ của rùa biển đi 
vào những lưới (nghĩa là, 3%) vẫn không thoát khỏi 
bằng Bộ-Phận Lộc Rùa và bị bắt lại. Ví dụ, một số rùa 
biển đang bị vướng trong thân lưới hoặc vành lưới và 
do đó, không thể bơi đến Bộ-Phận Lộc Rùa để thoát 
ra.  Tuy nhiên, Khi Bộ-Phận Lộc Rùa trong lưới của 
bạn được cấu tạo, lắp-ráp, hoặc sử dụng không hợp 
pháp sự hữu-hiệu của Bộ-Phận Lộc Rùa bị giảm 
(nghĩa là, có nhiều hơn 3% tỷ lệ số rùa biển bị bắt lại) 
và, trong những trường hợp nghiêm trọng, hoàn toàn 
bị tổn hại (nghĩa là, 100% tỷ lệ số rùa biển bị bắt lại).  
Bởi vì sự tác động qua lại của mỗi lưới cào-tôm với 
một số lượng lớn cho các loài rùa biển sự áp-dụng sơ-
xót những quy-luật cho Bộ-Phận Lộc Rùa, thậm chí 
bởi một phần số tương đối nhỏ trong đoàn-tàu, số rùa 
biển bị chết sẽ tăng cao đến mức trẳm-trọng  
 
Không phải tất cả các sự vi phạm sử dụng Bộ-Phận 
Lộc Rùa đều có ảnh-hưởng tương tự bị tỷ lệ rùa biển 
bị bắt lại. Hai yếu tố quan trọng là góc-độ khi bạn may 
Bộ-Phận Lộc Rùa vào trong lưới và kích thước của lỗ 
thoát. Ví dụ, khi Bộ-Phận Lộc Rùa được may vào lưới 
với góc-độ quá dốc, có thể đưa đến hậu-quả hầu hết 
hoặc tất cả rùa biển bị bắt, đặc biệt là những con rùa 
biển nhỏ. Tương tự, nếu lỗ thoát của Bộ-Phận Lộc 
Rùa quá nhỏ, ít nhất một số rùa biển sẽ không có khả 
năng thoát khỏi, đặc biệt là những con rùa biển to, 
những con trưởng thành.  
 

Sự Quản lý Hữu-Hiệu Của Những Bộ-Phận Lộc 
Rùa Theo Tiêu Chuẩn Hiệu Suất cho Bộ-Phận 
Lộc Rùa Áp-Dụng cho Cã-Đoàn-Tàu sử dụng Các 
Lưới-Cào-Tôm  
Vào 9 Tháng Năm, 2012, Bộ-Ngư-Nghiệp Quốc-Gia 
phát hành một Quan-Điểm Sinh-học theo Đạo Luật 
Loài Nguy-Cơ bị Tuyệt-Chủng, được thành lập một  
phương pháp quản lý mới và cơ quan đưa những yêu 
cầu mới để giảm đến mức tối thiểu rùa biển bị bắt 
trong ngư-nghiệp lưới-cào-tôm.  Điều quan trọng nhất 
của những yêu cầu mới là một hệ thống để đo lường 
và giám sát hiệu quả rùa biển hiện thời được thoát ra 
trong lưới-cào-tôm, mà đã trở thành có hiệu lực từ      
1 Tháng Sáu, 2012. Theo những yêu cầu mới này, Bộ-
Ngư-Nghiệp Quốc-Gia sử dụng những dữ liệu chi tiết 
khác nhau và những mức độ vi phạm nghiêm trọng và 
các hành vi do Ban Cảnh-Sát Ngư-Nghiệp Quốc-Gia 
thu-thập khi họ lên những tàu cào-tôm kiểm-xoát để 
ước tính tỷ lệ rùa biển bị bắt trong lưới-cào-tôm.  Bộ-
Ngư-Nghiệp Quốc-Gia thành lập một tiêu chuẩn hiệu 
suất cho Bộ-Phận Lộc Rùa áp-dụng cho cã-đoàn-tàu 
để giới hạn tỷ lệ số rùa biển bị bắt không-quá 12%. Tỷ 
lệ này là số ước lượng được căn cứ theo những kết 
quả Bộ-Ngư-Nghiệp Quốc-Gia thu-thập trong đoàn-
tàu cào-tôm vào khoãng thời gian bốn tháng từ Tháng 
Tám đến Tháng Mười-Một 2011.  Đây là trách nhiệm 
của ngư dân thực hiện theo các quy định để đoàn-tàu 
cào-tôm có thể giữ tỷ lệ số rùa biển bị bắt bằng hoặc 
thấp hơn 12%. Bộ-Ngư-Nghiệp Quốc-Gia sẽ hỗ trợ 
trong nỗ lực này tiếp tục sự giáo-huấn và sự thực 
hành. 
 
Sự Giám Sát Tiêu Chuẩn Hiệu Suất Mới cho Bộ-
Phận Lộc  
Dựa theo Quan-Điểm Sinh-Học yêu cầu Bộ-Ngư-
Nghiệp Quốc-Gia cần-phải quan-sát sự tuân thuận để 
xác định kết-quả tiêu chuẩn hiệu suất trong mỗi 6 
tháng nếu tỷ lệ con số rùa biển bị bắt trong đoàn-tàu 
cào-tôm đạt được hoặc dưới 12%.  Do-đó, mỗi sáu-
tháng Bộ-Ngư-Nghiệp Quốc-Gia xem xét lại hồ-sơ 
xét-tàu và kiểm tra Bộ-Phận Lộc Rùa của Ban Cảnh-
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Sát Ngư-Nghiệp Quốc-Gia để ước lượng số tuân theo 
những qui luật sự liên hệ đến tỷ lệ con số rùa biển bị 
bắt trong đoàn-tàu cào-tôm.  Nếu Bộ-Ngư-Nghiệp 
Quốc-Gia tín những ước lượng một trong mỗi sáu 
tháng và tỷ lệ con số rùa biển bị bắt trong đoàn-tàu 
cào-tôm vượt trên tiêu chuẩn 12%, trong trường hợp 
ấy những biện-pháp khởi đầu cần phải thi-hành bao 
gồm–  

 Xác định bất kỳ những phạm vi riêng biệt nào 
không có sự phục tùng xảy đến.  

 Chú-tâm vào sự giáo-huấn trong các phạm vi 
có vấn đề do Nhóm Thiết Bị Ngư-Nghiệp 
đãm trách bao gồm những cuộc huấn-luyện và 
thanh-tra chỉ dẫn.  

 Châm-chú vào Sự Thi Hành theo luật lệ cho 
những phạm vi có vấn đề. 

 Quan-sát tỷ lệ những số bị bắt hàng tháng.  
Nếu, sau khi mỗi tháng theo dõi những tàu cào-
tôm (nghĩa là, bằng-cách kiểm xét-tàu) cho thêm 6 
tháng, Bộ-Ngư-Nghiệp Quốc-Gia thấy rằng những 
biện-pháp khởi đầu đã không đủ để giảm tỷ lệ con 
số rùa biển bị bắt đạt được hoặc dưới 12%,  Bộ-
Ngư-Nghiệp Quốc-Gia, sẽ có thể quuyết-định 
đóng những khu vực các ngư-dân không tuân theo 
quy định của pháp luật để đánh bắt tôm cho đến 
một năm. Bộ-Ngư-Nghiệp Quốc-Gia thể giảm bớt 
thời gian này chỉ trừ khi họ có thể chứng minh sự 
giáo-huấn sẽ cải tiến sự phục tùng trong khu vực 
sao cho tỷ lệ con số bị bắt đạt được những mức 
chấp nhận được trong vòng ít hơn một năm.   

 
Trong việc ước tính tỷ lệ phần trăm rùa biển có thể bị 
bắt khi vào lưới của bạn, Bộ-Ngư-Nghiệp Quốc-Gia 
đánh giá các loại vi phạm khác nhau và mức độ 
nghiêm trọng cho Bộ-Phận Lộc Rùa và những tác 
dụng tương ứng của các loại về rùa biển cả nhỏ và to. 
Các loại vi-phạm được đánh giá bao gồm (nhưng 
không giới hạn): 

o Góc độ Bộ-Phận Lộc Rùa bị quá mức. 
o Vành nấp-lưới của lỗ thoát cho  vành 

nấp-đôi bị dư quá nhiều.  
o Những kích-thước cho lỗ thoát bị cắt 

không đủ cho vành nấp-đơn và vành 
nấp-đôi. 

o Những vi-phạm linh tinh khác (ví dụ, 
các vấn đề phao nổi trên mặt (quá ít 
hoặc không đúng cách đặt) thiếu 
Những thành-nhom) 

 
 

 

Tỷ lệ số rùa biển bị bắt cho đoàn-tàu 
cào-tôm được ước tính như thế nào?  
Bộ-Ngư-Nghiệp Quốc-Gia ước tính tỷ lệ số 
rùa biển bị bắt cho đoàn-tàu cào-tôm bằng 
cách sử dụng quá trình 3 bước sau đây: 
Bước 1 - Trong tổng số tàu bị Cảnh-Sát 
Ngư-Nghiệp Quốc-Gia cặp-tàu và kiểm tra 
Bộ-Phận Lộc Rùa, Bộ-Ngư-Nghiệp Quốc-
Gia tính toán tỷ lệ phần trăm số tàu hoàn 
toàn họp-pháp và phần trăm số tàu bị vi 
phạm.     
Bước 2- Bộ-Ngư-Nghiệp Quốc-Gia ấn 
định tỷ lệ số rùa biển bị bắt (ví dụ, sự hữu-
hiệu của Bộ-Phận Lộc Rùa) cho từng tàu bị 
cặp. Bộ-Ngư-Nghiệp Quốc-Gia ấn định 3% 
tỷ lệ số rùa biển bị bắt nếu Bộ-Phận Lộc 
Rùa được sử-dụng họp-pháp bởi-vì 97% có 
hữu-hiệu khi Bộ-Phận Lộc Rùa được cấu 
tạo, lắp-ráp và duy trì. Đối với các tàu bị 
cặp những vi phạm đã được ghi vào sổ, Bộ-
Ngư-Nghiệp Quốc-Gia ấn định một ước 
lượng tỷ lệ số rùa biển bị bắt (trong phạm 
vị từ 3% đến 100%) trong trường-họp vi 
phạm nghiêm trọng nhất bị phát-hiện trên 
tàu theo những kết quả quan sát thử 
nghiệm và ý kiến chuyên gia từ Nhóm 
Thiết Bị Ngư-Nghiệp Trung tâm Khoa học 
Miền Đông-Nam. Tỷ lệ số bị bắt được ấn 
định theo nhóm của hai loại thường trong bị 
bắt gặp nghành cào-tôm - rùa-con cho loại 
rùa-biển-xanh, loggerhead, và các loại 
Kemp’s ridley (ví dụ, nhóm loại rùa-con), 
và trưởng thành loại rùa-biển-xanh, 
loggerhead, và các loại leatherback (ví dụ, 
nhóm loại rùa-to).  
Bước 3 - Bộ-Ngư-Nghiệp Quốc-Gia áp 
dụng công thức sau đây để tính tỷ lệ rùa 
biển bị bắt cho cã đoàn-tàu: (phần trăm số 
tàu hoàn toàn họp-pháp) x (3% tỷ lệ số bị 
bắt số tàu họp-pháp) + (phần trăm số tàu bị 
vi phạm) x (trọng-lượng trung bình tỷ lệ số 
bị bắt theo trường-họp vi phạm nghiêm 
trọng). 



 

 
 

Cuộc Khảo-Xát Sáu-tháng lần đầu và Các bước 
tiếp theo của Bộ-Ngư-Nghiệp Quốc-Gia 
Theo yêu cầu mới Bộ-Ngư-Nghiệp Quốc-Gia đã 
hoàn thành cuộc khảo xát 6-tháng lần đầu (1 Tháng 
Sáu đến 30 Tháng Mười Một, 2012).  Kết quả cho 
thấy rằng từ tháng Sáu đến tháng Mười Một 2012 tỷ 
lệ con số rùa biển bị bắt trong đoàn-tàu cào-tôm trung 
bình đạt được khoảng 13%.  Mặc dù tỷ lệ số bị bắt 
này hơi cao hơn so với mức tiêu chuẩn tối đa con số 
rùa biển bị bắt được ấn định, Bộ-Ngư-Nghiệp Quốc-
Gia hiện đang áp dụng những biện-pháp cụ thể theo 
điều yêu cầu Quan-Điểm Sinh-học để giảm tỷ lệ số 
rùa biển bị bắt đạt được hoặc dưới 12%. Hố-sơ vi 
pham các luật-lệ về Bộ-Phận Lộc Rùa được ghi nhận 
qua Ban Cảnh-Sát Ngư-Nghiệp Quốc-Gia khi họ  
kiểm-xoát những tàu cào-tôm tại nhiều địa điểm ở Đại 
Tây Dương và Vịnh đã cho thấy sự kiểm-xoát không 
tập trung ở một số khu vực đánh-tôm. Do đó Bộ-Ngư-
Nghiệp Quốc-Gia tổ chức những buổi huấn-luyện 
không theo nghi lể và những cuộc thanh-tra chỉ dẫn tại 
bến lên-tôm trong từng khu vực để giúp ngư-dân trong 
việc thi-hành theo những quy-luật cho Bộ-Phận Lộc 
Rùa. Một danh sách đã định các ngày giờ và những 
địa điểm huấn-luyện được duy trì trên trang-mạng của 
Văn-Phòng Ngư-Nghiệp Miền Đông-Nam. Bộ-Ngư-
Nghiệp Quốc-Gia hiện đang quan-sát những hồ-sơ 
kiểm-xoát hàng tháng của Ban Cảnh-Sát Ngư-Nghiệp 
Quốc-Gia để giúp trong việc đảm bảo đoàn-tàu cào-
tôm đạt được mức tiêu chuẩn hiệu suất cho tỷ lệ số bị 
bắt trong 6-tháng tới (1 tháng Mười-Hai 2012 đến 31 
tháng Năm 2013).  Để biết thêm những kết quả chi tiết 
cho sự kiểm-xoát 6-tháng lần-này và những lần-tới và 
ước tính tỷ lệ số rùa biển bị bắt hàng tháng xin đến 
trang-mạng của Văn-Phòng Ngư-Nghiệp Miền Đông-
Nam tại:  http://sero.nmfs.noaa.gov/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Những Cách Bạn Có thể Giúp Đỡ Để Tránh Áp 
Dụng Thêm Biện-Pháp Hành Vi 

 Biết và tuân theo tất cả các quy luật của Bộ-
Phận Lộc Rùa! 

 Đừng rời bến tàu, trừ khi bạn chắc chắn Bộ-
Phận Lộc Rùa được họp-pháp.   

 Xem xét lại sự hướng dẫn chỉ đạo sẵn có cho 
Bộ-Phận Lộc Rùa  

 Tham dự những buổi huấn-luyện khi có trong 
khu vực của bạn.  

 Trước khi bạn rời khỏi bến tàu, bạn yêu cầu 
Nhóm Thiết Bị Ngư-Nghiệp để kiểm tra Bộ-
Phận Lộc Rùa của bạn và họp-tát với họ để tu- 
bổ cho mỗi phần được họp-pháp – hơn là bạn 
chờ Viên Cảnh-Sát hành-sự lên tàu bạn kiểm-
xoát đưa bạn phiếu bị-phạt. Để sắp xếp những 
cuộc thanh-tra chỉ dẫn hoặc nếu bạn có bất kỳ 
câu hỏi nào xin gọi Văn-Phòng Nhóm Thiết Bị 
Ngư-Nghiệp tại Pascagoula, MS. Liên lạc với 
điều phối viên, Ông Dale Stevens bằng điện-
thoại tại 228-549-1773 hoặc bằng điện thư tại 
robert.d.stevens@noaa.gov.    

 Tiến hành sự tu chỉnh cho Bộ-Phận Lộc Rùa 
thường xuyên. Bộ-Phận Lộc Rùa cần phải 
được duy trì thường xuyên như các thiết bị 
đánh bắt khác để mang lại lợi ích cho rùa biển, 
cũng như duy trì công-việc đánh bắt tôm. 
Góc-độ vỉ-sắt phải được kiểm tra thường-
xuyên để bảo trì Bộ-Phận Lộc Rùa giữ được 
góc-độ thích hợp.  

 Chia sẻ thông tin này với các ngư-dân cào-tôm 
khác.  Bộ-Phận Lộc Rùa Không thích hợp và 
bất hợp pháp trên bất cứ tàu nào có thể ảnh 
hưởng đến bạn.   

Để biết thêm chi-tiết: 
Bộ-Ngư-Nghiệp Quốc-Gia đang thành-lập một trang-
mạng sẽ bao gồm các mối liên lạc cho tất cả các quy 
luật của Bộ-Phận Lộc Rùa, tài liệu Luật Lệ, dữ liệu 
chiều theo và chi tiết bổ-ít cho các ngư dân cào-tôm.  
Trang mạng này sẽ là nơi bạn " Đi-Đến " cho tất cả 
mọi thứ bạn cần biết về việc làm thế nào để giảm tỷ lệ 
tử vong cho con rùa biển trong nghề đánh bắt tôm.  
Hãy tìm đến trang mới này đến sớm trong phần 
"Thông tin đối với ngư dân" ở phía bên tay trái trang-
mạng của Văn-Phòng Ngư-Nghiệp Miền Đông-Nam 
tại: http://sero.nmfs.noaa.gov/.   

 


